[bookmark: _Toc112010911][bookmark: _GoBack]Chương 1
[bookmark: _Toc93931042][bookmark: _Toc112010912]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc278959501][bookmark: _Toc26436904][bookmark: _Toc112010913][bookmark: _Toc464561906][bookmark: _Toc278959503]1.1. Thông tin về dự án
1.1.1. Tên dự án
[bookmark: _Toc357609777][bookmark: _Toc409166946][bookmark: _Toc498505846][bookmark: _Toc23153986][bookmark: _Toc26436905]Dự án Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn .
1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc23153989][bookmark: _Toc26436908]- Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn
- Địa chỉ liên hệ: Hùng Vương - Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện: Ông Đoàn Minh Thọ  – Chức vụ: Chủ Tịch UBND
- Điện thoại: 
[bookmark: _Toc464561907][bookmark: _Toc23153990][bookmark: _Toc26436909]1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:
1.1.3.1. Vị trí địa lý của dự án	
[bookmark: _Toc413055146][bookmark: _Toc477508221]- Dự án Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn  thuộc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
[image: ] Vị trí dự án

Hình 1: Bản đồ vị trí dự án
Địa điểm của dự án nằm tại tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Phạm vi ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp đất ở hiện trạng;
- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 19,5m;
- Phía Tây giáp đất ở hiện trạng;
- Phía Nam giáp kênh.
· Hiện tại khu vực dựa án chủ yếu là ruộng lúa, ….
[bookmark: _Toc106887633][bookmark: _Toc93931048][bookmark: _Toc320867714][bookmark: _Toc321986731][bookmark: _Toc321987064][bookmark: _Toc321987230][bookmark: _Toc321987397][bookmark: _Toc321987564][bookmark: _Toc322526138][bookmark: _Toc332098941][bookmark: _Toc338310906][bookmark: _Toc357609781][bookmark: _Toc409166947][bookmark: _Toc464561912][bookmark: _Toc23153998][bookmark: _Toc26436917][bookmark: _Toc26972166]1.1.4. Hiện trạng sử dụng đất:
Dự án Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn  có hiện trạng tuyến là đất giao thông, đất ruộng lúa, ao hồ và hoa màu…..
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
- Khu dân cư
Theo thiết kế dự án thì trong phạm vi thực hiện dự án không có nhà dân. 
Dọc hai bên tuyến đoạn cách khu vực xây dựng dự án khoảng 100-200m có các hộ dân sinh sống. 
Đây là các đối tượng con người có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu của Dự án.
- Hiện trạng các công trình khác
+ Khu vực Dự án không có các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp mà chủ yếu là hoạt động nông nghiệp trồng lúa và hoa màu,…. 
- Hiện trạng tuyến đường giao thông
Khu vực dự án có hệ thống đường giao thông tương đối thuận lợi, cụ thể:
Tiếp giáp phía Bắc dự án là tuyến đường bê tông liên xã hiện có, đây cũng là tuyến đường vận chuyển nguyên vât liệu chính trong quá trình thi công dự án.
1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của dự án
1.1.6.1. Mục tiêu Dự án
[bookmark: _Toc498505854][bookmark: _Toc23153999][bookmark: _Toc26436918][bookmark: _Toc26972167]Xây dựng Hạ tầng khu dân cư phía Nam tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn  nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, đảm bảo kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án
a. Quy mô dự án: 
Tuân thủ quy mô đã được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022; cụ thể như sau:
Dự án phát triển quỹ đất tại khu dân cư đồng Cồn Trót tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn được xây dựng với diện tích khoảng 4,90ha. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bao gồm: Đường giao thông, kè gia cố, san nền, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng, trồng cây xanh, cắm mốc phân lô, cụ thể:
a. San nền:
Thiết kế san nền toàn bộ mặt bằng các lô đất, ranh giới được xác định theo phạm vi dự án trong đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Tổng diện tích san nền: 26.170,25 m2.
Cao độ san nền được xác định dựa vào cao độ vai đường của các trục đường giao thông.					
b. Hệ thống đường giao thông nội vùng:
[bookmark: _Toc404785395][bookmark: _Toc424543888]Hệ thống đường giao thông nội vùng được thiết kế theo Tiêu chuẩn đường Đô thị TCXDVN 104-2007, và Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005. Các thông số kỹ thuật được xác định theo loại đường chính Đô thị, đường chính khu vực, đường khu vực và đường nội bộ trong khu vực.
- Cấp đường: Theo tiêu chuẩn đường phố gom (Đường phố khu vực)
- Theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007, và Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005.
- Tốc độ thiết kế Vtk = 50Km/h.
- Công trình trên tuyến: Thiết kế vĩnh cửu. Tải trọng thiết kế HL93.
- Thiết kế đường giao thông bao gồm 9 tuyến với tổng chiều dài các tuyến Lt=1.492,25m; Trong đó:
+ Tuyến số 1: 316,73m.
+ Tuyến số 2: 101,75m.
+ Tuyến số 3: 374,80m.
+ Tuyến số 4: 215,49m.
+ Tuyến số 5: 104,78m.
+ Tuyến số 6: 138,27m.
+ Tuyến số 7: 122,42m.
+ Tuyến số 8: 55,02m.
+ Tuyến số 9: 58,99m.
- Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang các tuyến đường tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Các vị trí khống chế cao độ đường đỏ tại các nút giao thông theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
- Quy mô mặt cắt ngang.
+ Tuyến số 1, 4, 6, 7: Chiều rộng nền đường Bnền = 13,0m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 7,0m; chiều rộng lề đường Blề = 2x3,0m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
+ Tuyến số 2, 5, 8: Chiều rộng nền đường Bnền = 10,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 5,5m; chiều rộng lề đường Blề = 2x2,5m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
+ Tuyến số 3: Chiều rộng nền đường Bnền = 19,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 10,5m; chiều rộng lề đường Blề = 2x4,5m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
+ Tuyến số 9: Chiều rộng nền đường Bnền = 5,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 3,0m; chiều rộng lề đường Blề = 2x1,25m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
- Kết cấu áo đường: Trên cơ sở các điểm đã được khống chế cao độ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thiết kế kết cấu áo đường như sau:
+ Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2; tưới nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;
+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;
+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;
+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 30cm;
+ Tiến hành xử lý nền đất yếu, đất không thích hợp đào bóc bỏ lớp đất yếu, đất không thích hợp thay bằng lớp cát lu lèn đạt độ chặt K90 và lớp đất cấp phối lu lèn đạt độ chặt K90, tại các vị trí phát hiện nền đất yếu, đất không thích hợp.
- Kết cấu vỉa hè: Vỉa hè lát gạch Granito (áp dụng đối với tuyến số 3).
- Bó vỉa hè: Làm bằng bê tông M250 đá 1x2 đúc sẵn, cấu kiện dùng cho đoạn thẳng dài 100cm, cấu kiện dùng cho đoạn cong dài 30cm.
- Đan rãnh: Làm bằng BTXM M250 đá 1x2 đúc sẵn, dốc ngang 10% về phía bó vỉa hè.
- Xây dựng tuyến kè bảo vệ bên trái tuyến số 1 có chiều dài 316,73m.
- An toàn giao thông: Bố trí hệ thống biển báo giao thông tuân thủ theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT. 
c. Cấp nước sinh hoạch và Phòng cháy chữa cháy:
[bookmark: _Toc404785396][bookmark: _Toc424543889]Hệ thống cấp nước trong khu vực lập dự án dự kiến đấu nối vào tuyến ống cấp nước đường kính D160 nằm ở ngã tư giao cắt theo quy hoạch chi tiết Phát triển quỹ đất khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (Khu quy hoạch tiếp giáp đã được đầu tư xây dựng).
d. Thoát nước mưa:
[bookmark: _Toc404785399][bookmark: _Toc424543892]Hệ thống thoát nước trong khu vực lập dự án được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt dọc theo các tuyến đường rồi theo các tuyến cống dọc thoát ra kênh thoát nước hiện trạng.
e. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
Nước thải của khu vực trên cơ sở Quy hoạch chung đã được phê duyệt. Nước thải khu vực dự án tạm thời được thu gom về  và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. Về lâu dài sẽ được đấu nối chung vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực dự án. Các tuyến cống chảy vào, đổ ra và cao độ hố ga được khống chế đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.
f. Cấp điện:
Nguồn cấp điện từ đường dây trên không 22kV XT478 TBA 110kV Ba Đồn hiện có. 
Điểm đấu nối: Tại cột điện 22kV cột sắt M10 thuộc Dự án Cồn Trót đang xây dựng XT478B-ĐO.
Xây dựng mới 01 trạm biến áp có công suất 560KVA để cấp điện cho các khu vực chức năng.
g. Cắm mốc phân lô: 
Hệ thống cọc mốc được cắm để định vị ranh giới các lô đất. Cọc mốc làm bằng BTCT M200 đá 1x2.
1.1.6.3. Loại hình dự án
* Cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.
* Hình thức đầu tư: Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới.
[bookmark: _Toc26436920][bookmark: _Toc112010914]1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
1.2.1. Các hạng mục công trình chính
a. Hạng mục San nền:
- Thiết kế san nền toàn bộ mặt bằng các lô đất ở, ranh giới được xác định theo quy hoạch chi tiết.
- Độ dốc san nền được khống chế theo hệ thống các trục đường giao thông từ vai đường xuống thấp hơn bình quân 1,2m; đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực.
- Trước khi san lấp mặt bằng cần bốc bỏ lớp đất không thích hợp sau đó tiến hành đắp cát lu lèn đạt độ chặt K90 và đất cấp phối biên hòa lu lèn độ chặt K85. 
b. Hạng mục Đường giao thông nội bộ:
*Bình diện tuyến: Tim tuyến chủ yếu tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
* Trắc dọc tuyến:
Thiết kế chủ yếu theo phương án đường bao và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật. Các vị trí khống chế cao độ đường đỏ tại các nút giao thông thiết kế theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
* Trắc ngang tuyến: Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt:
- Tuyến số 1, 4, 6, 7: Chiều rộng nền đường Bnền = 13,0m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 7,0m; chiều rộng lề đường Blề = 2x3,0m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
- Tuyến số 2, 5, 8: Chiều rộng nền đường Bnền = 10,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 5,5m; chiều rộng lề đường Blề = 2x2,5m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
- Tuyến số 3: Chiều rộng nền đường Bnền = 19,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 10,5m; chiều rộng lề đường Blề = 2x4,5m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
- Tuyến số 9: Chiều rộng nền đường Bnền = 5,5m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 3,0m; chiều rộng lề đường Blề = 2x1,25m; độ dốc mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc lề đường Ilề = 1,0% (hướng vào mặt đường).
* Kết cấu nền, mặt đường:
- Nguyên tắc thiết kế: Trên cơ sở các điểm đã được khống chế cao độ theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
+ Kết cấu nền, mặt đường phải đảm bảo khả năng chịu lực, đảm bảo khai thác, phù hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn, có tuổi thọ cao và áp dụng công nghệ thi công không quá phức tạp.
+ Tận dụng được vật liệu tại địa phương.
+ Giảm giá thành xây dựng.
- Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A2, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 95Mpa, bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2; tưới nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2;
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 12cm;
+ Móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm;
+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 50cm;
+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K98, dày 30cm;
+ Tiến hành xử lý nền đất yếu, đất không thích hợp đào bóc bỏ lớp đất yếu, đất không thích hợp thay bằng lớp cát lu lèn đạt độ chặt K90 và lớp đất cấp phối lu lèn đạt độ chặt K90, tại các vị trí phát hiện nền đất yếu, đất không thích hợp.
- Kết cấu vỉa hè: Vỉa hè lát gạch Granito (áp dụng đối với tuyến số 3).
- Bó vỉa hè: Làm bằng bê tông M250 đá 1x2 đúc sẵn, cấu kiện dùng cho đoạn thẳng dài 100cm, cấu kiện dùng cho đoạn cong dài 30cm.
- Đan rãnh: Làm bằng BTXM M250 đá 1x2 đúc sẵn, dốc ngang 10% về phía bó vỉa hè.
* Kè bảo vệ tuyến số 1:
- Kè có hệ số mái 1:1,5m, kết cấu bằng tấm lát âm dương bê tông xi măng M300 trong hệ dầm khung vây bê tông cốt thép M300. Trên toàn bộ tuyến kè cứ 10m bố trí 01 khe lún 02 lớp giấy dầu 03 lớp nhựa đường.
* Thiết kế nút giao: Theo dạng giao cùng mức, các vị trí giao nhau được vuốt nối êm thuận. 
c. Hạng mục thoát nước mưa:
- Hệ thống ống cống thoát nước mưa sử dụng ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn, sử dụng ống cống bê tông cốt thép D400, D600, D800 cho toàn khu vực dự án.
- Về móng cống: sử dụng móng cống bằng bê tông đá dăm 1x2 M150 đổ tại chỗ dày 200-300mm, trên lớp đệm dăm sạn dày 100mm. Các mối nối ống cống được chèn 2 lớp: lớp trong chèn sợi đay tẩm nhựa đường, lớp ngoài chèn vữa xi măng M100.
- Hố ga, giếng thu nước làm bằng BTCT M250 đá 1x2; lót móng bằng bê tông M100 đá 2x4. Nắp đậy hố ga, lưới chắn rác bằng vật liệu composite. 
d. Hạng mục thoát nước thải:
- Thiết kế mạng lưới thoát nước thải của khu vực trên cơ sở Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Nước thải khu vực lập quy hoạch được thu gom về tuyến cống chính D300 theo quy hoạch phân khu. Nước thải khu vực được đưa về trạm xử lý chung của thị xã Ba Đồn. Các tuyến cống chảy vào, đổ ra và cao độ hố ga được khống chế đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.
- Nước thải của khu vực lập quy dự án sẽ được dẫn vào các tuyến cống R3 và tuyến cống thoát nước thải dọc trên vỉa hè các tuyền đường.
- Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-45m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị.
- Các hố ga R3 được đổ bê tông cốt thép đá 1x2 M200, tường dày 200mm, đáy đổ bê tông lót đá 1x2 M100, nắp đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 dày 80mm. Riêng các hố ga nằm dưới lòng đường được đổ bê tông cốt thép đá 1x2 M250, tường dày 200mm, đáy đổ bê tông đá 2x4 M100, nắp đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 dày 120mm.
- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.
e. Hạng mục cấp nước sinh hoạch và Phòng cháy chữa cháy:
- Vị trí đấu nối: Hệ thống cấp nước trong khu vực lập dự án dự kiến đấu nối vào tuyến ống cấp nước đường kính D160 nằm ở ngã tư giao cắt theo quy hoạch chi tiết Phát triển quỹ đất khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (Khu quy hoạch tiếp giáp đã được đầu tư xây dựng).
- Tuyến ống chính cấp nước có đường kính D160. Mạng lưới đường ống nhánh và ống dịch vụ có đường kính D50. Kết cấu ống bằng nhựa HDPE, áp lực thiết kế PN8. 
- ống cấp nước đặt trên vỉa hè theo chỉ giới được xác định trên mặt cắt đường giao thông và độ sâu chôn ống từ 0,5 đến 1,0m. 
- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van, tê, cút. Từng lô đất sẽ bố trí các họng chờ để cấp nước cho các lô đất.	
- Bố trí các họng cứu hỏa đảm bảo tiếp nước cho xe chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn. Khoảng cách các họng cứu hỏa từ 120 -150m, họng cứu hỏa được đặt tại các nút giao thông, trung tâm của khu dân cư.
* Phần đường ống từ các tuyến đường ống chính đến từng hộ gia đình do nhân dân tự đóng góp và xây dựng.
f. Hạng mục cấp điện:
- Xây mới 01 trạm biến áp TBA T1: 22/0,4 kV – 560kVA (Tích hợp tủ RMU 22kV loại 4 ngăn (1 ngăn MBA và 3 ngăn lộ đến/đi) ; Vỏ TBA 1 cột kiểu kín tích hợp RMU 4 ngăn loại 1C4).
- Xây mới đường dây 22kV đi ngầm từ cột sắt M10 thuộc Dự án Cồn Trót đang xây dựng XT478B-ĐO cấp điện cho TBA T1 đi ngầm trong rãnh đan trên vĩa hè đường quy hoạch 19,5m. Với chiều dài cấp điện cho TBA T1 là 233,5m. Sử dụng cáp ngầm ba pha XLPE/PVC/DSTA-M(3x240)-24kV (loại cáp có lớp giáp).
- Tại cột sắt M10 thuộc Dự án Cồn Trót đang xây dựng XT478B-ĐO lắp bộ Dao cách ly 3 pha.
- Xây mới hệ thống đường dây hạ thế 0,4kV đi ngầm từ TBA đến các tủ công tơ phân phối điện có tổng chiểu dài các đoạn tuyến: 1142m (tính theo mặt bằng tuyến). Sử dụng Cáp ngầm lõi nhôm DSTA-XLPE-A(…..) – 0,6/1kV có tiết diện 95mm2; 120mm2; 150mm2;
- Xây dựng tủ hạ thế phân phối gắn công tơ điện đặt trên vỉa hè & sau hành lang kỹ thuật R3: 28 Tủ.
- Xây dựng hố ga (G1) BTCT luồn cáp 22kV KT.1,04x1,04x0,88m: 03 hố.
- Xây dựng hố ga (G1) BTCT luồn cáp 0,4kV KT.1,04x1,04x0,88m: 09 hố.
- Xây dựng hố ga (G2) BTCT đặt cáp 22kV dự phòng  KT.1,5x1,5x1,07 m: 02 hố.
- Xây dựng hố ga (G3) BTCT luồn cáp 22kV KT.0,84x0,84x0,88m (bán kính uốn cong cáp nhỏ): 03 hố.
- Xây dựng hố ga (G3) BTCT luồn cáp 0,4kV KT.0,84x0,84x0,88m (bán kính uốn cong cáp nhỏ): 12 hố.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông gồm: 01 tủ chiếu sáng.
- Xây dựng cột đèn chiếu sáng cần đơn đặt dọc theo vỉa hè đường quy hoạch tổng chiều dài tuyến 1588,9m, dùng cột thép cột cao 08m; cần cao 2m vươn 1,5m lắp bóng led 220V-120W-14400lm gồm: 60 cột đèn.
- Hạng mục công trình điện: HTKT cấp IV (theo TT Số: 03/2016/TT-BXD).
g. Cắm mốc phân lô: 
Hệ thống cọc mốc được cắm để định vị ranh giới các lô đất. Cọc mốc làm bằng BTCT M200 đá 1x2.. 
[bookmark: _Toc26436924]1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
1.2.3.1. Trong giai đoạn thi công
a. Môi trường không khí: 
Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường đường bê tông phía Bắc dự án. 
b. Môi trường nước
* Nước thải sinh hoạt
Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ tạm đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.
Sử dụng các hố lắng tại các lán trại, vị trí tắm rửa để lắng cặn và tự thấm tránh chảy tràn ra ngoài môi trường.
c. Chất thải rắn
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt
Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác di động loại 100lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,... loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi. Một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,… sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển đi xử lý.
* Đối với chất thải nguy hại
Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
[bookmark: _Toc112010915]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.
1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu
1.3.1.1. Giai đoạn xây dựng
* Nhu cầu về nguyên vật liệu
[bookmark: _Toc514225923][bookmark: _Toc514988231][bookmark: _Toc27380575][bookmark: _Toc27382136]Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:
[bookmark: _Toc79649200][bookmark: _Toc111845499]Bảng 1.3. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án
	TT
	Chủng loại
	Khối lượng
	Khối lượng
(tấn)
	Chiều dài vận chuyển (km)
	Xe sử dụng vận chuyển
	Tổng chiều dài vận chuyển (km)

	1
	Đất đắp K85
	19.527 m3
	27.338
	10
	






10 tấn
	27.338

	2
	Đất đắp K95
	9.351 m3
	13.092
	10
	
	13.092

	3
	Đất đắp K98
	2.446 m3
	3.424
	10
	
	3.424

	4
	Cát đắp
	4.189 m3
	5.864
	17
	
	9.969

	5
	Đá dăm
	1.875 m3
	3.000
	35
	
	10.500

	6
	Cát xây dựng
	-
	3.000,0
	10
	
	3.000,0

	7
	Xi măng, sắt, thép
	-
	4.000,0
	10
	
	4.000,0

	8
	Ống cống BTCT D400, D600, D800
	
	158
	10
	
	158

	9
	Ống nhựa HDPE D250, D400
	
	17
	10
	
	17

	10
	Ống nhựa uPVC D110, D63
	
	7,9
	10
	
	7,9

	13
	Nhựa đường
	3.450 kg
	3,4
	10
	
	3,4

	14
	Bê tông nhựa
	310 m3
	729
	10
	
	729

	16
	Hố ga thoát nước 
	
	15
	10
	
	15

	17
	Các vật tư khác
	3 tấn
	3
	10
	
	3

	Tổng
	
	60.651
	
	
	72.256


(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)
Ghi chú:
1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn;
1m3 đá dăm  ≈ 1,6 tấn;
1m2 nhựa thấm bám ≈ 1 kg;
1m3 bê tông nhựa  ≈ 2,35 tấn;
1m ống cống BTCT D600  ≈ 0,162 tấn;
1m ống cống BTCT D800  ≈ 0,194 tấn;
1m ống cống BTCT D1000  ≈ 0,512 tấn; 
1m ống cống BTCT D1500 ≈ 0,785 tấn.
Ngoài ra trong quá trình xây dựng dự án có phát sinh khoảng 7.954m3 đất phong hóa và 126,5m3 lượng bê tông phá dỡ (tuyến mương bê tông) cần được vận chuyển đổ thải. Với lượng phong hóa được vận chuyển đổ thải theo đúng quy định.
Dự kiến nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng dự án gồm:
- Đất biên hoà lấy từ mỏ ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch cự ly vận chuyển là 10,0km
- Cát đắp nền được lấy từ mỏ xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, cự ly vận chuyển là 17 km.
- Cát xây lấy tại xã Tiến Hóa, Quảng Trạch, cự ly vận chuyển 10,0km.
- Đá các loại lấy tại mỏ đá xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, cự ly vận chuyển 35km.
- Vật liệu xây dựng cơ bản: sắt thép, xi măng lấy tại thị xã Ba Đồn, cự ly vận chuyển về công trình khoảng 10km;
- Ống cống BTCT được mua tại địa bàn thị xã Ba Đồn. Cự ly vận chuyển về công trình khoảng 10km;
- Nhựa đường lấy tại thị xã Ba Đồn, cự ly vận chuyển khoảng 10km.
Nhìn chung, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp vật liệu, mỏ đất, cát san lấp trong quá trình thi công đến công trình chủ yếu theo tuyến Quốc lộ 12A, các tuyến đường liên xã, liên thôn và các tuyến đường dân sinh…để tiếp cận khu vực dự án. Các tuyến đường này có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc nên cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dự án.
* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực dự án được lấy từ hệ thống điện hiện có dọc tuyến đường dự án.
* Nhu cầu về lao động: Tùy thuộc vào hạng mục thi công, tiến độ thi công, ước tính trong thời điểm cao nhất khoảng 30 người thi công trên công trường.
* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công (ước tính cao nhất khoảng 30 người) do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:
+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân. Ước tính khoảng 60l/ngày (2l/người).
+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Ước tính khoảng 3m3/ngày (100l/người.ngày).
+ Nước tưới đường (phun ẩm), bảo dưỡng công trình, san nền: sử dụng xe bồn để chứa nước. Ước tính khoảng 3m3/ngày.
+ Nước dùng trong quá trình thi công công trình: mua lại của người dân xung quanh khu vực dự án.
* Cung cấp nhiên liệu
Được mua từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị xã Ba Đồn và các vùng lân cận.
1.3.3. Sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc112010916][bookmark: _Toc223206077][bookmark: _Toc409166948][bookmark: _Toc464561915]Xây dựng khu dân cư với hạ tầng đồng bộ: 4,90ha
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Dự án chỉ xây dựng hoàn hạ tầng thiết kế đã được phê duyệt và chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý. 
[bookmark: _Toc26436925][bookmark: _Toc112010917]1.5. Biện pháp tổ chức thi công
[bookmark: _Toc90822516][bookmark: _Toc514988233][bookmark: _Toc27380576][bookmark: _Toc27381575][bookmark: _Toc27382137][bookmark: _Toc332287751][bookmark: _Toc332289313][bookmark: _Toc340757339][bookmark: _Toc340758407][bookmark: _Toc341277981][bookmark: _Toc341279962][bookmark: _Toc341280170][bookmark: _Toc345419204][bookmark: _Toc345420160][bookmark: _Toc359248368][bookmark: _Toc360439543][bookmark: _Toc360440387][bookmark: _Toc360442919][bookmark: _Toc360443908][bookmark: _Toc366332576][bookmark: _Toc366363582][bookmark: _Toc366423641][bookmark: _Toc366425048][bookmark: _Toc393891583][bookmark: _Toc393892438][bookmark: _Toc393893498][bookmark: _Toc385256129][bookmark: _Toc385256993][bookmark: _Toc385257471][bookmark: _Toc408554777][bookmark: _Toc420920841][bookmark: _Toc425062345][bookmark: _Toc457292857][bookmark: _Toc471819706][bookmark: _Toc474334775][bookmark: _Toc476836616][bookmark: _Toc487794821][bookmark: _Toc489023328][bookmark: _Toc490211897]Trình tự thi công tổng quát công trình có thể được thực hiện như sau:
- Nhà thầu phải có đầy đủ bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất biện pháp thi công, kế hoạch thi công của nhà thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được phép tổ chức thi công.
- Chuẩn bị: bàn giao mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị các bãi vận chuyển máy móc, thiết bị, lán trại và bãi tập kết vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đo đạc xác định khối lượng đền bù trong ranh giới giải phóng mặt bằng do tư vấn thiết kế cung cấp, sau đó tiến hành tổ chức dọn dẹp mặt bằng để bàn giao mặt bằng công trường cho nhà thầu thực hiện thi công.
- Đo đạc và định vị lại các vị trí công trình, khôi phục cọc trên toàn tuyến.
- Công tác xử lý các chướng ngại vật.
- Thi công nền đường (để thông tuyến)
- Thi công các công trình tập trung như cống, cầu.
- Thi công hoàn thiện nền đường.
- Thi công các lớp mặt đường.
- Thi công lề đường, hệ thống báo hiệu đường bộ, gia cố rãnh, ta luy và hoàn thiện toàn bộ công trình.
1.5.1. Thi công nền đường:
- Phải tiến hành bóc hữu cơ, đánh cấp, xử lý nền thiên nhiên trước khi đắp lớp đất K95. 
- Lu lèn nền đường tự nhiên đảm bảo độ chặt yêu cầu
- Đắp đất nền đường K95
- Thi công 30cm nền đường bằng cấp phối đồi đầm chặt K98 phải đảm bảo theo quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối thiên nhiên  22TCN 304-03.
- Nền đường đào sau khi đào đến cao độ thiết kế tiến hành lu tăng cường đạt độ chặt theo quy định của Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005
Ghi chú: Phải có biện pháp đảm bảo thoát nước mặt trong quá trình thi công
1.5.2. Thi công cống:
- Thi công cống phải phù hợp với quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000
- Tại các vị trí đặt móng công trình nếu gặp đất yếu phải tiến hành bóc bỏ lớp đất yếu (thay đất, ...) sau đó mới tiến hành thi công.
1.5.3. Thi công mặt đường:
- Thi công các lớp mặt đường đảm bảo theo quy trình quy phạm thi công và nghiệm thu sau:
+ Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 22TCVN 8859:2011.
- Thi công mặt đường dùng phương pháp thi công cuốn chiếu để đảm bảo sự đồng đều của các lớp và bằng phẳng của mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật. 
1.5.4. Thi công hệ thống báo hiệu đường bộ, gia cố ta luy và hoàn thiện toàn bộ công trình:
Công tác thi công phải phù hợp với các quy định sau:
+ Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường TCVN 8791:2011.
+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT
* Hoàn thiện hệ thống cọc tiêu biển báo, hộ lan mềm, vạch sơn.
* Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án
[bookmark: _Toc514225926][bookmark: _Toc514988234]Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ sử dụng xe sẵn có của nhà thầu hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:
[bookmark: _Toc27380577][bookmark: _Toc27382138][bookmark: _Toc79649203][bookmark: _Toc111845500]Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị
	TT
	Loại máy thi công
	Công suất
	Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít dầu diesel/ca) (*)

	1
	Máy lu (02 máy)
	10 tấn
	26

	2
	Máy đào (02 máy)
	0,8 m3
	65

	3
	Máy đầm (01 máy)
	16 tấn
	38

	5
	Máy rải nhựa đường (01 máy)
	130-140 CV
	63

	6
	Máy rải đá (01 máy) 
	50-60 m3/h
	30

	7
	Máy ủi (01 máy)
	110 CV
	46

	8
	Xe cẩu (01 xe)
	3 tấn
	25

	9
	Ô tô tưới nước (02 xe)
	5 m3
	23


[bookmark: _Toc27380578][bookmark: _Toc27381577][bookmark: _Toc27382139](Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)
Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan, máy đầm tay,...
[bookmark: _Toc26436927][bookmark: _Toc112010918]1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
1.6.1 Tiến độ dự án
Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau: Năm 2023 – 2025
1.6.2. Tổng mức đầu tư	
Tổng mức đầu tư dự án:  66.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng chẵn).
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 15.000 triệu đồng.
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.
- Tổ chức thực hiện dự án: 
+ Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn
+ Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã Ba Đồn
+ Tư vấn thiết kế lập dự toán và bản vẽ thi công: Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Khang Phú.
+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.
Chủ dự án
Kỹ thuật
Đơn vị Thiết kế
Đơn vị thi công
Công nhân
Đại diện chủ dự án














- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 30 người.
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